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Chủ đề: ➌
HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 





	



Tóm tắt lý thuyết




Ⓐ

🗷_ Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số:
 Cho hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:  (I)
 Nếu hai phương trình trên có nghiệm chung  thì được gọi là một nghiệm của hệ (I).
 Nếu hai phương trình trên không có nghiệm chung thì ta nói hệ (I) vô nghiệm.
 Giải hệ phương trình là tìm tập nghiệm của nó.

 
 





Phân dạng toán cơ bản




Ⓑ

 
 Phương pháp:  
①. Phương pháp thế 
 Bước 1: Từ một phương trình của hệ đã cho (coi là PT (1)), ta biểu diễn một ẩn theo ẩn kia, rồi thế vào phương trình thứ hai (PT (2)) để được một phương trình mới (chỉ còn một ẩn).
 Bước 2: Dùng phương trình mới ấy để thay thế cho PT (2) trong hệ (PT (1) cũng thường được thay thế bởi hệ thức biểu diễn một ẩn theo ẩn kia).
②. Phương pháp cộng đại số
 Bước 1:  Cộng hay trừ từng vế hai phương trình của hệ phương trình đã cho để được một phương trình mới.
 Bước 2: Dùng phương trình mới ấy thay thế cho một trong hai phương trình của hệ (giữ nguyên phương trình kia).
 Chú ý: 
 Trong phương pháp cộng đại số, trước khi thực hiện bước 1, có thể nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình của hệ là bằng nhau hoặc đối nhau.
 Đôi khi ta có thể dùng phương pháp đặt ẩn phụ để đưa hệ phương trình đã cho về hệ phương trình với hai ẩn mới, rồi sau đó sử dụng một trong hai phương pháp giải ở trên.


 
 
 

❖Dạng ➊
 Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số
   


Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng




 
 


 
Ví dụ ➊

❒ Lời giải
· Cộng hai phương trình lại với nhau, ta có:  
· Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 


Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

	 
 


 
Ví dụ ➋

❒ Lời giải
· Từ phương trình dưới suy ra . 
· Thay vào phương trình trên ta có phương trình:

· Vậy hệ có nghiệm duy nhất .

Giải hệ phương trình sau:


	 
 


 
Ví dụ ➌

❒ Lời giải
•Hệ phương trình tương đương với:

•Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất .

Giải hệ phương trình sau:


	 
 


 
Ví dụ ➍

❒ Lời giải
•Điều kiện x ≠ 0.

•Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất .

Giải hệ phương trình sau:
 

	 
 


 
Ví dụ ➎

❒ Lời giải
•Điều kiện . 
•Đặt , hệ phương trình đã cho trở thành
(thỏa mãn)
•Vậy hệ có nghiệm duy nhất là .


Giải hệ phương trình sau:

	 
 


 
Ví dụ ❻

❒ Lời giải
•ĐK 
•Đặt Khi đó hệ phương trình trở thành:

•Khi đó ta có: 
•Vậy hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất .





Bài tập rèn luyện




Ⓒ

 Câu 1: Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng:




 
 

⮊ Hướng dẫn giải
a) 

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất (x;y) = (2;1)
b) Trừ phương trình trên cho phương trình dưới của hệ, ta có:  
Hệ phương trình có nghiệm duy nhất .
c) 
Nhân hai vế phương trình (1) với  ta được  (3)
Lấy (3) – (2) ta được: .
Thay  vào (1) ta được .
Vậy hệ phương trình có một nghiệm .
d) 
Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất .
e) 
Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất .
f)  
Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất .
 Câu 2: Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế




 
 

⮊ Hướng dẫn giải
a) 


Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất (x;y) = (2;1)
b) 
Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất .
c)  
Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất .
d)  
Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất .







Phiếu ôn tập








Giải các hệ phương trình sau:







 
 


 
Phiếu ➊

⮊ Hướng dẫn giải
a) 
  Vậy hệ phương trình có nghiệm 
b)  
  Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y) = 
c) 
      	        Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
	    d) 
         Vậy hệ phương trình có nghiệm là: 
e)
     Vậy hệ phương trình có nghiệm là: 
      f) Ta có   
         Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất  


Giải các hệ phương trình sau:







 
 


 
Phiếu ➋

⮊ Hướng dẫn giải
a)
Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất  
	b)
 .       
Vậy hệ phương trình có nghiệm 
	c)
Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất .
 d) Đặt  và . Hệ phương trình thành :

Do đó, hệ đã cho tương đương :

Vậy hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất .


e) 

Vậy hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất .
f) Điều kiện: 
     

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là .

 
 Loại 1: Giải và biện luận hệ phương trình theo tham số .
Phương pháp:  
Bước 1: Đưa hệ phương trình về phương trình bậc nhất dạng  (Dùng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số,…)
Bước 2: Xét phương trình  ( là hằng số)
①. Phương trình  có nghiệm duy nhất  phương trình có nghiệm duy nhất .
②. Phương trình  vô nghiệm  .
③. Phương trình  có vô số nghiệm  .
Bước 3: Kết luận.


 
 
 

❖Dạng ➋
 Hệ bậc nhất hai ẩn có tham số
   






 
 Loại 2: Tìm  để hệ phương trình có nghiệm  thỏa điều kiện cho trước.
Phương pháp
Bước 1: Giải hệ phương trình tìm nghiệm  theo tham số 
Bước 2: Thế nghiệm  vào biểu thức điều kiện cho trước, giải tìm 
Bước 3: Kết luận.
  Loại 3: Tìm mối liên hệ giữa  không phụ thuộc vào tham số .
Phương pháp
Bước 1: Giải hệ phương trình tìm nghiệm  theo tham số 
Bước 2: Dùng phương pháp cộng đại số hoặc phương pháp thế làm mất tham số 
Bước 3: Kết luận.



 
 
 

❖Dạng ➋
 Hệ bậc nhất hai ẩn có tham số (*)
   


Tìm  biết hệ phương trình:  có nghiệm ; 
 



 
 


 
Ví dụ ➊

❒ Lời giải
Thay ;  vào hệ ta có:
.
Vậy ;  thì hệ phương trình có nghiệm ; 


 
Cho hệ phương trình   ( là tham số) .
a) Giải hệ phương trình  khi .
b) Tìm  để hệ  có nghiệm duy nhất  thỏa mãn .

 



 
 


 
Ví dụ ➋

❒ Lời giải
a) Với , hệ phương trình  có dạng:

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất .
b) 
Hệ phương trình có nghiệm duy nhất .
Lại có  hay 
Vậy với  thì hệ phương trình   có nghiệm duy nhất  thỏa mãn .
 
 Cho hệ phương trình: .
Tìm m để hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn: 


 



 
 


 
Ví dụ ➌

❒ Lời giải

Thay vào ta có 

Vậy .

 
Cho hệ phương trình:  ( là tham số)
a) Giải hệ phương trình khi ;
b) Chứng minh rằng với mọi giá trị của  thì hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất  thỏa mãn: .


 



 
 


 
Ví dụ ➍

❒ Lời giải
a) Giải hệ phương trình khi . 
Ta có: .
Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất .
b) Ta có  thế vào phương trình còn lại ta được phương trình:
 suy ra  với mọi 
Vậy hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất  
 với mọi .

 
Cho hệ phương trình :
a) Giải hệ phương trình với 
b) Tìm  để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.



 



 
 


 
Ví dụ ➎

❒ Lời giải
a) Với  , ta có hệ phương trình:
 
 Vậy với , hệ phương trình có nghiệm duy nhất là: .
b) Ta xét 2 trường hợp:
+ Nếu , hệ có dạng: . Vậy hệ có nghiệm duy nhất
+ Nếu , hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi:  (luôn đúng, vì  với mọi )
Do đó, với , hệ luôn có nghiệm duy nhất.
Tóm lại hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất với mọi .
	
 
Cho hệ phương trình: . Tìm  biết hệ có nghiệm 




 



 
 


 
Ví dụ ❻

❒ Lời giải
Hệ phương trình: có nghiệm 



 
 Cho hệ phương trình:  ( là tham số)
a) Giải hệ phương trình  với .
b) Chứng minh hệ phương trình  có nghiệm duy nhất với mọi . Tìm nghiệm duy nhất đó theo .





 



 
 


 
Ví dụ ❼

❒ Lời giải
	a) Thay  ta có hệ phương trình 

b) 

Ta có:  nên PT có nghiệm duy nhất 
Hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
Từ  ta có: thay vào  ta có 

 
 Cho hệ phương trình  có nghiệm . Tìm  để biểu thức  đạt giái trị lớn nhất.






 



 
 


 
Ví dụ ❽

❒ Lời giải
	  khi .

 
Cho hệ phương trình:  ( là tham số)
Giải hệ phương trình khi  .
Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất  thỏa mãn 







 



 
 


 
Ví dụ ❾

❒ Lời giải
a) Thay  ta có hệ phương trình 
b) Xét hệ 
Từ (2)  thay vào (1) ta được 
	(3)
Hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất có nghiệm duy nhất  
Khi đó hệ đã cho có nghiệm duy nhất 
Ta có 
Kết hợp với  ta được giá trị  cần tìm là .


 
Cho hệ phương trình:  ( là tham số)
Giải hệ phương trình khi  .
Giải và biện luận hệ phương trình.
Tìm các số nguyên  để hệ phương trình có nghiệm nguyên
Tìm  để nghiệm của hệ phương trình thỏa mãn  đạt GTNN.







 



 
 


 
Ví dụ ❿

❒ Lời giải
a) Khi   hệ phương trình có dạng: 
Vậy với  hệ phương trình có nghiệm 
b) Giải và biện luận:
Từ PT  ta có: 	 thế vào PT  ta được: 	
TH1: , phương trình  có nghiệm duy nhất . Thay vào ta có:

Suy ra hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất
TH2: Nếu , phương trình  vô nghiệm. Suy ra hệ phương trình đã cho vô nghiệm.
Vậy:  hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất
	   hệ phương trình đã cho vô nghiệm.
c) Với thì  hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất
Hệ phương trình có nghiệm nguyên: 
Điều kiện cần: 
Điều kiện đủ:
 (nhận)
 (nhận)
Vậy  hệ phương trình đã cho có nghiệm nguyên.
d) Với thì  hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất
Ta có . 
Đặt  ta được:

Dấu  xảy ra khi và chỉ khi , khi đó 
Vậy  thì hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn  đạt GTNN bằng 
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